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Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non,  Sở GD&ĐT hướng dẫn phòng GD&ĐT các huyện, thành phố thực hiện công tác y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non. Nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích thực hiện các hoạt động y tế trong trường mầm non
Hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh phòng bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em, giúp trẻ em phát triển về thể chất.

2. Nội dung hoạt động
a. Quản lý và chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, cụ thể là:


- Quản lý, lưu hồ sơ hoặc sổ theo dõi sức khoẻ của trẻ em;


- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và phân loại sức khoẻ cho trẻ em ít nhất mỗi năm hai lần vào đầu mỗi học kỳ; Đánh giá sự phát triển về thể chất của trẻ em theo quy định hiện hành;


- Đo chiều cao, cân nặng, ghi biểu đồ tăng trưởng, theo dõi sự phát triển thể lực cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi mỗi tháng một lần, trẻ em trên 24 tháng tuổi mỗi quý một lần. Theo dõi, phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em trong việc tiêm chủng, uống vắc xin phòng bệnh;

- Sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo quy định hiện hành của Bộ Y tế; Chuyển trẻ em bị tai nạn và ốm đau đột xuất đến cơ sở y tế trong trường hợp cần thiết;

- Giáo dục vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường cho trẻ em; Tham gia xây dựng thực đơn và khẩu phần ăn cho trẻ em;

- Thông báo định kỳ và khi cần thiết tình hình sức khoẻ của trẻ em cho cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em.

b. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hằng năm cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non.

c. Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch, bệnh, tật học đường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống tai nạn thương tích và thực hiện các hoạt động khác về y tế trường học.

d. Tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về công tác y tế trường học. Lồng ghép các nội dung giáo dục sức khoẻ, vệ sinh học đường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong quá trình giảng dạy, tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em.

e. Tuyên truyền, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khoẻ trẻ em cho cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em. Phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật học hoà nhập theo Chương trình can thiệp sớm và kế hoạch giáo dục cá nhân.

f. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức, đoàn thể trong trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, cơ sở y tế, các đơn vị liên quan tại địa phương triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn.

g. Thực hiện sự chỉ đạo của ngành y tế tại địa phương về chuyên môn, nghiệp vụ.

h. Sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả công tác y tế trường học theo quy định hiện hành.

3. C¸c ®iÒu kiÖn ®¶mb¶o c«ng t¸c y tÕ trong c¸c c¬ së gi¸o dôc MÇm non
a. Nhân viên làm công tác y tế
- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố cần đảm bảo số lượng nhân viên làm công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Nhân viên làm công tác y tế có trình độ chuyên môn từ trung cấp y trở lên; Được tham gia các cuộc lớp tập huấn, lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác y tế do ngành giáo dục, ngành y tế và địa phương tổ chức.

Nhân viên làm kiêm nhiệm công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non nhất thiết phải qua bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác y tế trường học.

- Nhân viên làm công tác y tế thuộc biên chế Tổ Văn phòng theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, ngoài việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo chức danh còn phải kiêm nhiệm các công việc khác theo quy định; Được hưởng lương, các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước.

b. Phòng làm việc của nhân viên làm công tác y tế

- Mỗi trường mầm non có một phòng làm việc của nhân viên làm công tác y tế (Phòng Y tế) trong khu vực hành chính đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh, diện tích từ 12m2 trở lên, thuận tiện cho công tác sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu và vận chuyển trẻ em bị tai nạn và ốm đau đột xuất đến cơ sở y tế.

- Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập bố trí địa điểm để thực hiện sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho trẻ em.

c. Trang thiết bị và thuốc

- Phòng Y tế được trang bị các trang thiết bị chuyên môn, thuốc thiết yếu theo quy định của Bộ Y tế; Có giường khám bệnh và lưu trẻ em cần chăm sóc y tế để theo dõi.

- Có bảng theo dõi tiêm chủng, uống vắc xin và khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ em; Phác đồ sơ cứu, cấp cứu một số bệnh và tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ em; Tranh ảnh, tài liệu tuyên truyền về chăm sóc sức khoẻ, phòng bệnh cho trẻ em.

- Được trang bị bàn, ghế, tủ, thiết bị làm việc thông thường khác.

d.  Kinh phí.

Kinh phí thực hiện công tác y tế trường học của các cơ sở giáo dục mầm non bao gồm: nguồn kinh phí, nội dung chi, lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Đánh giá, xếp loại
* Các Nội dung đánh giá
a.Quản lý và chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, cụ thể là:


- Quản lý, lưu hồ sơ hoặc sổ theo dõi sức khoẻ của trẻ em đủ về số lượng, ghi chép đầy đủ, thường xuyên, khoa học và sạch sẽ.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và phân loại sức khoẻ cho trẻ em;  cân, đo trẻ đảm bảo số lần quy định, chính xác, ghi kết quả vào biểu đồ và sổ theo dõi của trẻ em theo quy định hiện hành. Thông báo định kỳ và khi cần thiết tình hình sức khoẻ của trẻ em cho cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em.


- Theo dõi, phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em trong việc tiêm chủng, uống vắc xin phòng bệnh đúng lịch quy định;

- Sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, chăm sóc, sơ cấp cứu trẻ em bị tai nạn và ốm đau đột xuất đến cơ sở y tế trong trường hợp cần thiết kịp thời. Nhà trường thực hiện giáo dục vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường cho trẻ em; 
- Có xây dựng thực đơn và khẩu phần ăn cho trẻ em theo quy định;

b. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hằng năm cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non.

c. Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch, bệnh, tật học đường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống tai nạn thương tích và thực hiện các hoạt động khác về y tế trường học.

d. Tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về công tác y tế trường học. Lồng ghép các nội dung giáo dục sức khoẻ, vệ sinh học đường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong quá trình giảng dạy, tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em.

e. Tuyên truyền, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khoẻ trẻ em cho cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em. Phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật học hoà nhập theo Chương trình can thiệp sớm và kế hoạch giáo dục cá nhân.

g. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức, đoàn thể trong trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, cơ sở y tế, các đơn vị liên quan tại địa phương triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn.

h. Thực hiện sự chỉ đạo của ngành y tế tại địa phương về chuyên môn, nghiệp vụ.

i. Sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả công tác y tế trường học theo quy định hiện hành.
k. Có nhân viên y tế đảm bảo số lượng, trình độ theo quy định và được  tham gia các cuộc lớp tập huấn, lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác y tế do ngành giáo dục, ngành y tế và địa phương tổ chức.

Nếu nhân viên làm kiêm nhiệm công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non nhất thiết phải qua bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác y tế trường học.

- Nhân viên làm công tác y tế thuộc biên chế Tổ Văn phòng,  kiêm nhiệm các công việc khác theo quy định; Được hưởng lương, các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Có phòng làm việc của nhân viên làm công tác y tế đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh, diện tích, thuận tiện cho công tác sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu và vận chuyển trẻ em bị tai nạn và ốm đau đột xuất đến cơ sở y tế.

- Bố trí địa điểm để thực hiện sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho trẻ em ở các điểm trường lẻ hợp lý.

l. Được trang bị đủ thiết bị làm việc, thiết bị y tế và danh mục thuốc theo quy đinh và có các nội dung phác đồ sơ cấp cứu và tranh ảnh tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe phòng bệnh cho trẻ theo quy định.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

* Xếp loại công tác y tế trường Mầm non
- Loại xuất sắc: thực hiện đảm bảo 85 -100% các nội dung trên và đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ.

- Loại Khá: Thực hiện đảm bảo từ 65 – dưới 85% các nội dung trên và đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng của trẻ.

- Loại trung bình: Thực hiện đảm bảo 45 – dưới 65% các nội dung đánh giá và đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng của trẻ.

- Loại yếu: Dưới 45 điểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng của trẻ.

Không xếp loại và xử lý các cơ sở GDMN có trẻ bị tai nạn tử vong do tại nhà trường do sơ xuất trong chăm sóc trẻ.
4. Tổ chức thực hiện


a. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo liên ngành về công tác y tế trường học (được thành lập theo Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về hoạt động y tế trong các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học)

- Có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non thuộc địa bàn phụ trách.


- Tăng cường đầu tư về nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất và trang thiết bị cho công tác y tế trường học.


- Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quy định này.


b. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo


- Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương và các đơn vị liên quan trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non thuộc địa bàn phụ trách.


- Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ sở giáo dục mầm non thuộc địa bàn phụ trách thực hiện Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


c. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục mầm non


- Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan, cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em thực hiện các hoạt động y tế trong cơ sở giáo dục mầm non thuộc phạm vi phụ trách.


- Tổ chức thực hiện các nội dung của Quy định này trong cơ sở giáo dục mầm non.


Trên đây là hướng dẫn một số các quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non, Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.
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